	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 2066/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 05 tháng 8 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Công nhận và kiện toàn Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật  ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tư pháp Quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Sơn La, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận và kiện toàn Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh cho 96 ông, bà (có tên trong Danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2012; Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận và cấp thẻ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh./.
	Nơi nhận :

- Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Ban Chỉ đạo CCTP Tỉnh uỷ;

- Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, NC, MHòa, 200b.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Tráng Thị Xuân


DANH SÁCH TRÍCH NGANG

CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Trình độ c.môn

(Cử nhân, thạc  sĩ, TS)
	Chức vụ
	Đơn vị công tác

	1
	Lò Thị Mai Kiêm
	1961
	Nữ
	
	Tỉnh ủy viên - Chủ tịch
	Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

	2
	Vàng A Lả
	1981
	Nam
	Đại học
	Tỉnh ủy viên - Bí thư 
	Tỉnh đoàn Sơn La

	3
	Phạm Văn Chung
	1960
	Nam
	Cử nhân Luật
	Giám đốc 
	Sở Tư pháp tỉnh

	4
	Lê Hồng Chương
	1964
	Nam
	Đại học
	Giám đốc
	Sở Tài chính tỉnh

	5
	Lù Văn Dũng
	1957
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó Giám đốc
	Sở Tư pháp tỉnh

	6
	Hoàng Thị Hồng Liên
	1975
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Phó Giám đốc
	Sở Tư pháp tỉnh

	7
	Quàng Văn Hùng
	1962
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó Giám đốc
	Sở Tư pháp tỉnh

	8
	Phạm Văn Vinh
	1956
	Nam
	Đại học
	Phó Giám đốc
	Sở Tài chính tỉnh

	9
	Phạm Quang Vinh
	1961
	Nam
	Đại học
	Phó Giám đốc
	Sở Tài chính tỉnh

	10
	Nguyễn Lê Minh
	1956
	Nam
	Đại học
	Phó Giám đốc
	Sở Giao thông Vận tải

	11
	Nguyễn Viết Hùng
	1958
	Nam
	Đại học
	Phó Chủ tịch
	Liên đoàn Lao động tỉnh

	12
	Quàng Văn May
	1970
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó Giám đốc
	Sở Ngoại vụ tỉnh

	13
	Quàng Văn Muôn
	1956
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó Chánh Văn phòng
	Ủy ban nhân dân tỉnh

	14
	Lương Quang Châu
	1958
	Nam
	Cử nhân 
	Phó Chính ủy 
	Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

	15
	Phạm Quang Phước
	1957
	Nam
	Bác sĩ chuyên khoa I 
	Phó Giám đốc
	Sở Y tế  tỉnh

	16
	Nguyễn Vũ Điền
	1958
	Nam
	Cử nhân lịch sử Đảng
	Phó Trưởng Ban
	Ban Dân tộc tỉnh

	17
	Vũ Đức Tú
	1969
	Nam
	Cử nhân Chính trị 
	Phó Chủ nhiệm chính trị
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

	18
	Sa Anh Xuân
	1958
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó chủ tịch
	Ủy ban MTTQ tỉnh 

	19
	Mùi Thị Hiền 
	1971
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Phó Chủ tịch
	Hội LHPN tỉnh

	20
	Lê Thu Hiền
	1969
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Phó Giám đốc
	Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

	21
	Lường Văn Toán
	1967
	Nam
	Cử nhân Dân tộc học
	Phó Trưởng ban
	Ban Dân tộc tỉnh

	22
	Vì Anh Tuấn
	1957
	Nam
	Cử nhân Luật
	Trưởng Phòng Nội chính
	Văn phòng UBND tỉnh

	23
	Trần Thị Minh Hòa
	1972
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Phó Trưởng phòng Nội chính
	Văn phòng UBND tỉnh

	24
	Nguyễn Đức Dũng
	1976
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó Trưởng phòng Nội chính
	Văn phòng UBND tỉnh

	25
	Nguyễn Thanh Đào
	1957
	Nam
	Đại học
	Trưởng Ban Tuyên giáo
	Liên đoàn Lao động tỉnh

	26
	Trần Quang Minh 
	1958
	Nam
	Cử nhân Luật
	Trưởng Ban Tuyên huấn
	Hội Nông dân tỉnh

	27
	Nguyễn Thanh Mộc
	1958
	Nam
	Cử nhân 
	Chánh thanh tra
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	28
	Ngần Duy Mộc
	1956
	Nam
	Cử nhân 
	Trưởng phòng pháp chế
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	29
	Trần Thanh Sơn
	1971
	Nam
	Đại học
	Chánh Văn phòng
	Công an tỉnh

	30
	Hoàng Ngọc Loan
	1966
	Nam
	Đại học
	Trưởng phòng cảnh sát PCCC & CNCH
	Công an tỉnh

	31
	Đỗ Xuân Cảnh
	1965
	Nam
	Đại học
	Trưởng Phòng cảnh sát QLHC & TTXH
	Công an tỉnh

	32
	Trần Hưng Thọ
	1966
	Nam
	Cử nhân Luật
	Trưởng phòng PX14
	Công an tỉnh

	33
	Trần Văn Lan
	1959
	Nam
	Cử nhân Luật
	Trưởng phòng PC65
	Công an tỉnh

	34
	Nguyễn Văn Điền
	1957
	Nam
	Thạc sĩ  Luật
	Trưởng phòng PC54
	Công an tỉnh

	35
	Nguyễn Xuân Phúc
	1958
	Nam
	Đại học
	Trưởng phòng PX13
	Công an tỉnh

	36
	Lý Văn Thành
	1973
	Nam
	Cử nhân Luật
	Trưởng phòng PA88
	Công an tỉnh

	37
	Phạm Mạnh Cường
	1967
	Nam
	Đại học
	Trưởng phòng PA61
	Công an tỉnh

	38
	Trần Tân Phong
	1962
	Nam
	Cử nhân  
	Trưởng Phòng NVDL
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

	39
	Ngô Thị Hải Yến
	1971
	Nữ
	Thạc sỹ Văn hóa
	Trưởng phòng NVVH
	Sở Văn hóa - Thể thao và  Du lịch

	40
	Đặng Danh Cửu
	1956
	Nam
	Kỹ sư  Xây dựng
	Trưởng phòng QLCL
	Sở Xây dựng

	41
	Lê Văn Nam
	1966
	Nam
	Cử nhân Báo chí
	Trưởng phòng Báo điện tử
	Báo Sơn La

	42
	Nguyễn Văn Đoàn
	1979
	Nam
	Cử nhân Luật
	Trưởng phòng Quản lý biên giới
	Sở Ngoại vụ

	43
	Trần Ngọc Hải
	1960
	Nam
	 Cử nhân Kinh tế
	Trưởng phòng Kế hoạch
	Ban Dân tộc tỉnh

	44
	Hoàng Công Hải
	1957
	Nam
	Cử nhân Luật 
	Trưởng phòng
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	45
	Đinh Kim Sinh
	1964
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Trưởng phòng HCTP
	Sở Tư pháp tỉnh

	46
	Hoàng Thị Mịnh
	1965
	Nữ
	Cử nhân kinh tế
	Trưởng phòng BTTP
	Sở Tư pháp tỉnh

	47
	Nguyễn Văn Phong
	1974
	Nam
	Đại học
	Trưởng phòng Quản lý giá
	Sở Tài chính tỉnh

	48
	Đỗ Thế Hưởng
	1975
	Nam
	Đại học
	Trưởng phòng Đầu tư
	Sở Tài chính tỉnh

	49
	Hà Thị Ngọc Yến
	1980
	Nữ
	Đại học
	Trưởng phòng HCVX
	Sở Tài chính tỉnh

	50
	Vũ Đình Quảng
	1960
	Nam
	Đại học
	Chánh thanh tra
	Sở Tài chính tỉnh

	51
	Vũ Hồng Thái
	1968
	Nam
	Đại học
	Trưởng phòng Tin học
	Sở Tài chính

	52
	Tòng Văn Oai
	1958
	Nam
	Cử nhân Luật
	Giám đốc trung tâm TGPL
	Sở Tư pháp tỉnh

	53
	Trần Hoa Lý
	1971
	Nữ
	Đại học
	Trưởng phòng Bưu chính
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

	54
	Nguyễn Thị Ngà
	1966
	Nữ
	Cử nhân Báo chí
	Trưởng Ban Tuyên giáo
	 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

	55
	Bùi Trọng Hiếu
	1979
	Nam
	Cử nhân Chính trị
	Trưởng Ban Tuyên huấn
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	56
	Nguyễn Khắc Tiến
	1966
	Nam
	Cử nhân chính trị
	Chính ủy Trường Quân sự tỉnh
	 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	57
	Nguyễn Phương Vũ
	1965
	Nam
	Cử nhân Luật
	Thanh tra Bộ Quốc phòng
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	58
	Hoàng Văn Giáp
	1974
	Nam
	Cử nhân Chính trị
	Trưởng Ban Tuyên huấn
	Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

	59
	Nguyễn Hải Hà
	1967
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó Chi cục Quản lý thị trường
	Sở Công thương

	60
	Công Xuân Ngọc
	1976
	Nam
	Kỹ sư Nông nghiệp 
	Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	61
	Lò Thị Mai Pha
	1970
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Phó  Trưởng phòng PBGDPL
	Sở Tư pháp

	62
	Nguyễn T. Quỳnh Hoa
	1979
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Phó Trưởng phòng XD&THVB
	Sở Tư pháp

	63
	Đỗ Ngọc Minh
	1984
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó Trưởng phòng KTRSVB
	Sở Tư pháp

	64
	Phạm Thị Vy
	1977
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Phó Trưởng phòng KSTT hành chính
	Sở Tư pháp

	65
	Lê Thị Minh Giang
	1974
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Phó Trưởng phòng HCTP
	Sở Tư pháp

	66
	Lường Duy Tuyên
	1968
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó Giám đốc TTTGPLNN
	Sở Tư pháp

	67
	Phan Quang Trung
	1979
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó Giám đốc TTTGPLNN
	Sở Tư pháp

	68
	Vũ Thị Hồng Lam
	1976
	Nữ
	Cử nhân Kinh tế
	Phó Trưởng phòng KH-TC
	Sở Công thương

	69
	Bế Thế Quyết
	1965
	Nam
	Đại học
	Phó Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy
	Công an tỉnh

	70
	Nguyễn Tuấn Anh
	1977
	Nam
	Thạc sĩ
	Phó Chánh văn phòng
	Công an tỉnh

	71
	Trần Quang Ngũ
	1966
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó phòng PV28
	Công an tỉnh

	72
	Đỗ Thị Thu Hà
	1968
	Nữ
	Đại học
	Phó trưởng phòng PV27
	Công an tỉnh

	73
	Nguyễn Văn Sơn
	1960
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó trưởng phòng PA92
	Công an tỉnh

	74
	Lò Thanh Núi
	1959
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó trưởng phòng PC54
	Công an tỉnh

	75
	Thiều Quang Phi Hùng
	1982
	Nam
	Thạc sĩ Môi trường
	Phó Trưởng phòng TĐ, Chi cục BVMT
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	76
	Lê Thị Thu Hằng
	1978
	Nữ
	Kỹ sư thủy lợi
	Phó Trưởng phòng TNN, KS, KTTV
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	77
	Bùi Thị Kim Oanh
	1961
	Nữ
	Đại học
	Phó Trưởng phòng thông tin CTTG
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

	78
	Ngô Thị Hằng
	1979
	Nữ
	Đại học
	Phó Trưởng phòng tuyên truyền
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

	79
	 Nguyễn Văn Chiến
	1981
	Nam
	Đại học
	Phó Phòng viễn thông
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

	80
	Cầm Đức Thành
	1982
	Nam
	Đại học
	Phó phòng Công nghệ thông tin
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

	81
	Đỗ Văn Chuyện
	1968
	Nam
	Cử nhân Luật
	Thanh tra viên
	Sở Công thương

	82
	Đèo Văn Ninh
	1956
	Nam
	Cử nhân Luật
	Thanh tra viên
	Sở Ngoại vụ

	83
	Cầm Trọng Thủy
	1963
	Nam
	Cử nhân Luật
	Trợ giúp viên Trợ giúp pháp lý
	Sở Tư pháp

	84
	Tòng Văn Minh
	1981
	Nam
	Cử nhân Luật
	Trợ giúp viên Trợ giúp pháp lý
	Sở Tư pháp

	85
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	1980
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Chuyên viên
	Sở Tư pháp

	86
	Lò Linh Loan
	1981
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Chuyên viên
	Sở Tư pháp

	87
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	1966
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Chuyên viên
	Sở Tư pháp

	88
	Lê Thị Hoa Ban
	1977
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Chuyên viên
	Sở Tư pháp

	89
	Trần Thị Thu Thủy
	1986
	Nữ
	Cử nhân báo chí
	Chuyên viên
	Sở Tư pháp

	90
	Lò Thị Phương
	1984
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Chuyên viên
	Sở Tư pháp

	91
	Hà Thị Thúy
	1982
	Nữ
	Đại học
	Chuyên viên
	Sở Thông tin và Truyền thông

	92
	Cầm Minh Thu Hằng
	1987
	Nữ
	Đại học
	Chuyên viên
	Sở Thông tin và Truyền thông

	93
	 Lưu Tiến Sỹ
	1977
	Nam
	Kỹ sư
	Chuyên viên
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	94
	 Hoàng Anh Tuấn
	1982
	Nam
	Cử nhân Luật
	Chuyên viên thanh tra
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	95
	Nguyễn Việt Hà
	1964
	Nam
	Kỹ sư thủy lợi
	Chuyên viên
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	96
	Đinh Văn Phương
	1974
	Nam
	Cử nhân kinh tế
	Chuyên viên
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


